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GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO VẬT TƯ NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Quạt tản nhiệt CPU
	Socket 1150/ 1155
	Cái
	5
	

	2
	Nguồn máy vi tính
	450W

ACBEL
	Cái
	5
	

	3
	Chuột máy vi tính
	USB

Mitsumi
	Cái
	30
	

	4
	Ổ cứng di động HDD
	500GB

Seagate
	Cái
	2
	

	5
	Mainboard
	H61M – Socket 1155

ASRock
	Cái
	3
	

	6
	Mainboard
	H81M – Socket 1150

ASRock
	Cái
	2
	


	7
	CPU
	I5 – 4460

Socket 115

Intel
	Cái
	3
	

	8
	Keo tản nhiệt CPU
	Ống chích
	Ống
	10
	

	9
	Đĩa CD trắng
	CD - R
	Đĩa
	300
	

	10
	Cáp mạng
	Cat 6E AMP
	Thùng (305m)
	2
	

	11
	Dây rút nhựa
	8*300
	Bịch (100)
	10
	

	12
	Nẹp dây mạng
	6P
	Thanh
	20
	

	13
	Nẹp bán nguyệt
	
	Thanh
	5
	

	14
	Mũi khoan tường
	4/5/6/8/10 mm
	Bộ (5 mũi khoan)
	2
	

	15
	Đầu RJ45
	
	Hộp (100)
	5
	

	16
	Hạt RJ45
	
	Hộp (100)
	2
	

	17
	Kiềm RJ45/ RJ11
	
	Cái
	12
	

	18
	Test cáp RJ45/ RJ11
	MASTER

XT - 468
	Cái
	12
	

	19
	Nhấn cáp mạng
	
	Cái
	12
	

	20
	Cáp quang 1 core
	
	m
	100m
	

	21
	Đầu SC
	
	Hộp (100)
	1
	

	22
	Kiềm tuốt vỏ
	
	Cái
	9
	

	23
	Máy cắt sợi quang
	
	Cái
	9
	

	24
	Giấy lau sợi quang
	
	Hộp
	9
	

	25
	Đèn test quang
	
	Cái
	9
	

	26
	Ổ đĩa quang
	DVD RW Asus
	Cái
	6
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